ĐTM dự án: “Cải tạo, nâng công suất thêm 100m3/h cho hệ thống xử lý 
Nhà máy nước Nghĩa Hưng”

MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.
1.1. Thông tin chung về dự án:
Nhà máy nước Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng được đưa vào sử dụng từ năm 2013 tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng với công suất thiết kế ban đầu là 2.600 m3/ngày.đêm cấp nước cho nhân dân xã Nghĩa Trung và thị trấn Liễu Đề. Diện tích đất được cho thuê và hiện đang sử dụng là 6.518,5m2.

Hiện cung cấp nước sạch cho khoảng 3.270 hộ khách hàng (18.090 người dân) trên địa bàn 02 xã (gồm xã Nghĩa Trung và thị trấn Liễu Đề). 

Nhà máy nước Nghĩa Hưng thuộc quản lý của Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định. Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0600415461 lần đầu ngày 31/12/2007 và thay đổi đăng ký lần thứ 4 ngày 20/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. Hiện nay, Nhà máy nước Nghĩa Hưng đã và đang đi vào hoạt động với quy mô công suất là 2.600m3/ngày.đêm với số lượng cán bộ công nhân viên là 5 người. Nhà máy nước Nghĩa Hưng đã được Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng chấp thuận bản cam kết bảo vệ môi trường tại thông số 145/TB-UBND ngày 08/11/2011 và được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi tai Quyết định số 522/QĐ - SNN ngày 15/03/2021.

Hiện nay, công suất của nhà máy không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, đặc biệt gia tăng cục bộ vào các thời điểm như dịp Tết nguyên đán, mùa hè nắng nóng. Do vậy Công ty xin cải tạo, nâng công suất thêm 2.400 m3/ngày.đêm (100m3/h), tổng công suất nhà máy sau khi nâng cấp là 5.000m3/ngày.đêm.
Dự án Cải tạo, nâng công suất thêm 100m3/h cho hệ thống xử lý Nhà máy nước Nghĩa Hưng đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định ra Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 159/QĐ-HĐQT-CTNS ngày 13/07/2023.

Vị trí thực hiện dự án nằm trong khuôn viên khu xử lý của Nhà máy, đã được UBND tỉnh Nam Định công nhận quyền sử dụng đất với diện tích 6.518,5 m2 tại quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 15/09/2016. 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ phát sinh các tác động đến môi trường trong vùng bao gồm môi trường tự nhiên (môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất) và môi trường xã hội. Như vậy việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhằm phân tích các tác động sẽ diễn ra trong quá trình chuẩn bị dự án, quá trình dự án đi vào hoạt động cũng như khi dự án ngừng hoạt động và đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động đó.

Căn cứ theo điểm d Khoản 4 Điều 28; Điểm b Khoản 1 Điều 30; Khoản 3 Điều 35 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và cột 3 mục 9, mục 11 phụ lục IV phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và UBND tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả thẩm định.

Loại hình dự án: Dự án đầu tư cải tạo, nâng công suất.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư:
Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

1.3. Mối quan hệ của dự án với quy hoạch phát triển.
Dự án Cải tạo, nâng công suất thêm 100m3/h cho hệ thống xử lý Nhà máy nước Nghĩa Hưng phù hợp với các quy hoạch sau:

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM.
2.1. Các văn bản làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM.

2.1.1. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường:

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2022 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh;

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.1.2. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực đầu tư.

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật đầu tư. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 20/8/2016 của Bộ Tài Chính quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2.1.3. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực tài nguyên nước.

- Luật Tài nguyên Nước năm 2012.

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên nước.

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

2.1.4. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực thủy lợi, đề điều, phòng chống thiên tai.


- Luật Thủy lợi năm 2017;


- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 


- Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;


- Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020.


- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi.

- Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng,chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác.

- Nghị quyết 44/2011/NQ-HĐND ngày 25/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tỉnh Nam Định. 


- Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các quy định pháp lý liên quan.
2.1.5. Căn cứ pháp lý về luật đất đai

- Luật đất đai năm 2013.


- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai.

- Quyết định số 1970/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tình Nam Định về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

2.1.6. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực xây dựng.

- Luật xây dựng 2014.

- Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 50/2014/QH13.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghi định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 

- Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

- Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

- Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 11/2021/TT–BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- TCXDVN 33:2006 về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế.

2.1.7. Căn cứ pháp lý về luật doanh nghiệp

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.


- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của luật Doanh nghiệp;


- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2.1.8. Căn cứ pháp lý về phòng cháy chữa cháy

- Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001.

- Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013 về việc sửa, bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy.

- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

- TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình–Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

2.1.9. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

- Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010;
- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
- Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

2.1.10. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động.

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

- Thông tư 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các loại máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 
2.1.11. Quy chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng:

QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (có hiệu lực từ ngày 12/09/2023);

QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;

QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;

QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn tương đương khi có thay đổi.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án.


Quyết định số 159/QĐ-HĐQT-CTNS ngày 13/07/2023 của Công ty Cổ phần nước sạch và VSNT tỉnh Nam Định Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng công suất thêm 100m3/h cho hệ thống xử lý Nhà máy nước Nghĩa Hưng.

2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án cung cấp:
- Báo cáo Kinh tế kỹ thuất dự án “Cải tạo, nâng công suất thêm 100m3/h cho hệ thống xử lý Nhà máy nước Nghĩa Hưng”.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số mã số 0600415461, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2007 và đăng ký thay đổi lần 4 ngày 20/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Nam Định cấp.

- Các văn bản, tài liệu liên quan khác.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM.
3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM.
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Là việc phân tích, đánh giá, dự báo các tác động môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

-  Trình tự thực hiện lập báo cáo ĐTM:


+ Nghiên cứu dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án do Chủ dự án cung cấp. 

+ Khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án: Khảo sát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội địa bàn khu vực dự án. 

+ Tiến hành quan trắc, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường (khu vực dự án) trước khi thực hiện dự án.

+ Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp.

+ Tham vấn cộng đồng dân cư khu vực dự án.

+ Giúp chủ dự án lập thủ tục thẩm định trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và cấp quyết định phê duyệt.

-  Nội dung và cấu trúc:
Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tuân thủ theo đúng mẫu 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
3.2. Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM:  
Trung tâm Quan Trắc & Phân tích Tài nguyên Môi trường
Giám đốc:  Nguyễn Thành Trung


Địa chỉ: số 192, đường Cù Chính Lan, Thành phố Nam Định.

Điện thoại: 0228.3645718.
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM.
4.1. Các phương pháp ĐTM.
- Phương pháp thống kê các số liệu môi trường: Phương pháp thống kê là phương pháp rất hữu hiệu để chỉ ra các tác động và có khả năng thống kê đầy đủ các tác động cần chú ý trong quá trình đánh giá tác động của dự án. Phương pháp thống kê có ưu điểm đơn giản, dễ thực hiện và kết quả khá rõ ràng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có mặt hạn chế là không thể đánh giá được một cách định lượng cụ thể và chi tiết các tác động của dự án. Vì thế phương pháp liệt kê thường chỉ được sử dụng trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, từ đó khoanh vùng hay giới hạn phạm vi các tác động cần đánh giá. Phương pháp này được áp dụng để liệt kê đầy đủ các nguồn gây tác động đến dự án và được thể hiện ở phần chương 3 của báo cáo.

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập nhằm ước tính tải lượng khí thải và các chất ô nhiễm trong nước thải của Dự án. Tuy nhiên kết quả này chỉ mang tính chất tương đối do nhiều nguyên nhân như:

+ Điều kiện phương tiện;

+ Hệ thống giao thông;

+ Các quá trình đốt cháy nhiên liệu;

+ Việc dùng các hệ số cho các loại nguyên nhiên liệu là tương đối;

Vì vậy việc sử dụng phương pháp đánh giá nhanh dựa trên cơ sở hệ số phát thải trong báo cáo mang tính chất tham khảo và để đối chứng trước khi sử dụng các phương pháp khác để đánh giá tác động môi trường của Dự án đối với các hợp phần tự nhiên và kinh tế xã hội. 

Phương pháp này được sử dụng trong phần đánh giá các tác động môi trường của dự án tại chương 3 của báo cáo.

-
Phương pháp so sánh: Phương pháp này dùng để đánh giá các tác động của dự án trên cơ sở so sánh, đánh giá với các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam về môi trường đối với các thành phần môi trường không khí, nước, đất, tiếng ồn… Phương pháp này được áp dụng trong phần hiện trạng môi trường và phần đánh giá tác động môi trường dự án tại chương 2 và chương 3 của báo cáo.

4.2. Các phương pháp khác.

- Phương pháp kế thừa tài liệu: Để phục vụ nội dung báo cáo ĐTM, phương pháp thu thập số liệu được sử dụng là phương pháp thu thập số liệu từ tài liệu tham khảo. Phương pháp này dựa trên nguồn thông tin thu thập được từ những tài liệu tham khảo do chủ dự án cung cấp và các nguồn tài liệu chính thống khác để xây dựng cơ sở luận cứ nhằm chứng minh các giả thuyết. Cùng với việc thu thập số liệu, báo cáo ĐTM kế thừa có chọn lọc các thông tin, số liệu sẵn có từ các tài liệu tham khảo cùng với các số liệu điều tra thực địa để hoàn thiện báo cáo. Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt các nội dung của báo cáo ĐTM.

- Phương pháp phân tích tổng hợp: là phương pháp dựa trên cơ sở phân tích, tổng hợp các số liệu thu thập được để đưa ra những nhận định về hiện trạng, từ đó đánh giá các tác động và xây dựng các biện pháp giảm thiểu, xử lý những tác động đó. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 3 của báo cáo ĐTM.

- Phương pháp lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, đất, nước tại khu vực thực hiện dự án và lân cận phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường, xây dựng các chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2 của báo cáo ĐTM.

- Phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng: Phương pháp này được áp dụng tại chương V của báo cáo ĐTM. Tham vấn cộng đồng là sự ghi nhận sự tham gia của cộng đồng trong quá trình lập, thẩm định báo cáo ĐTM. Mục đích của việc làm này nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhóm đối tượng chịu tác động từ dự án, đồng thời hỗ trợ quá trình ra quyết định đối với các dự án phát triển.

5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM.

5.1. Thông tin về dự án:

5.1.1. Thông tin chung: 


- Tên dự án: Cải tạo, nâng công suất thêm 100m3/h cho hệ thống xử lý Nhà máy nước Nghĩa Hưng.


- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Việt Nam.


- Chủ dự án: Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.

5.1.2. Quy mô, công suất dự án:

  * Công suất thiết kế: 

  
 - Công suất dự án: Nâng công suất Nhà máy nước Nghĩa Hưng thêm 100m3/h (nâng công suất từ 2.600 m3/ngày.đêm lên 5.000 m3/ngày.đêm).

- Số lượng người lao động dự kiến sử dụng khoảng 5 người. 

  * Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình,mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…). 

Cải tạo trạm bơm nước thô; bơm nước sạch, bể lắng; Xây mới bể lọc, bể chứa 800m3 và sân phơi bùn.
 * Các hạng mục công trình của dự án như sau:
Bảng 1. 1. Các hạng mục xây dựng của dự án

	STT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Ghi chú

	1
	Cổng vào trạm xử lý
	-
	Hiện trạng

	2
	Nhà quản lý 
	105,2
	

	3
	Nhà bơm cấp II + nhà hóa chất
	69
	

	4
	Cụm bể lắng lọc tự rửa
	77,8
	

	5
	Cụm bể lắng - Lamen 
	129,3
	

	6
	Bể chứa nước sạch
	213
	

	7
	Bể thu bùn và lắng nước thải
	213
	

	8
	Nhà kho và xưởng cơ khí
	66,5
	

	9
	Trạm biến áp
	-
	

	10
	Bể lọc cát
	24
	

	11
	Sân phơi bùn
	70
	

	12
	Bể chứa nước sạch
	256
	

	13
	Nhà đề xe
	20
	

	14
	Sân đường nội bộ
	-
	

	15
	Khu trồng cây xanh
	-
	

	16
	Tường bao
	-
	


5.1.3. Công nghệ sản xuất:

- Quy trình công nghệ của dự án như sau:

Sơ đồ 1.1:  Quy trình công nghệ sản xuất nước sạch

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường.
* Giai đoạn thi công xây dựng dự án.

- Tác động của khí thải, bụi đất, bụi cát trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu của các phương tiện vận tải; hoạt động thi công xây dựng; hoạt động hàn kết cấu; từ quá trình lưu trữ nguyên vật liệu.

- Tác động của tiếng ồn, rung, nhiệt độ từ các máy móc thi công xây dựng, hoạt động vận chuyển của các phương tiện vận tải.

- Tác động của nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng.

- Tác động của chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn từ các hoạt động thi công xây dựng.

- Tác động của chất thải nguy hại trong quá trình sửa chữa máy móc thiết bị, thi công. 

* Giai đoạn dự án đi vào vận hành:

- Tác động của bụi, khí thải: bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, đi lại của CBCNV.

- Tác động của nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất: Nước thải sinh hoạt của CBCNV; nước thải từ quá trình xử lý nước mặt, quá trình rửa bể.

- Tác động của chất thải rắn thông thường (chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp); chất thải nguy hại; tiếng ồn; nước thải sinh hoạt.

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính của dự án.

5.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án:

a) Bụi, khí thải:

* Nguồn phát sinh: khí thải, bụi đất, bụi cát,…từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu của các phương tiện vận tải; từ hoạt động thi công xây dựng; hoạt động đào đắp đất; hoạt động hàn kết cấu; từ quá trình lưu trữ nguyên vật liệu
* Tải lượng: Căn cứ theo tính toán tại Bảng 3.4. thuộc chương III của báo cáo này tải lượng bụi, khí thải phát sinh được dự báo như sau:

	STT
	Thông số ô nhiễm
	Tải lượng phát thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu (kg)

	1
	Bụi
	1,75

	2
	SO2
	0,39

	3
	NOx
	27,94

	4
	CO
	5,63

	5
	CxHy
	1,55


* Tác động: của bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trên công trường; hoạt động sản xuất nông nghiệp gần khu vực dự án. Gây bệnh cho con người như bệnh viêm đường hô hấp, viêm da, bệnh đường tiêu hóa,… 

b) Tiếng ồn, rung, nhiệt độ:

* Nguồn phát sinh: từ các máy móc thi công xây dựng, hoạt động vận chuyển của các phương tiện vận tải.

* Tác động: Khi máy móc hoạt động với cường độ lớn trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến cơ thể con người ban đầu gây khó chịu nếu ở mức độ nặng sẽ thay đổi hoạt động của tim. Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. Người lao động khi làm việc ngoài trời ở nhiệt độ cao bị mất nhiều mồ hôi sẽ làm mất một số lượng muối của cơ thể. Cơ thể mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn làm giảm sự chú ý trong lao động. 

c) Nước thải 

* Nguồn phát sinh:

- Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường: Tổng tải lượng nước thải sinh hoạt vào ngày lớn nhất là 1,2m3/ngày.

- Nước thải thi công xây dựng: phát sinh chủ yếu là nước rửa xe, nước rửa nguyên vật liệu, nước vệ sinh máy móc thiết bị,... Tải lượng nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng không ổn định, tùy thuộc vào từng công đoạn xây dựng, ước tính khoảng 2 m3/ngày.

- Nước mưa chảy tràn.

* Tác động của nước thải:

- Nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng: Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất bài tiết với thành phần chất thải hữu cơ cao. Nếu không thu gom xử lý xả nước thải xuống sông, kênh mương, các vi sinh vật sẽ ôxy hóa sinh học các chất hữu cơ, kết hợp với sự phát triển quá mức của tảo do hàm lượng N, P trong nước thải lớn. 

- Nước thải thi công xây dựng: Lượng nước thải tạo ra từ thi công các hạng mục nhìn chung không nhiều. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất, cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. 

d) Chất thải rắn thông thường:

* Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trên công trường với tải lượng 8 kg/ngày

- Chất thải rắn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình với khối lượng khoảng 1,35 tấn.

* Tác động: của chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng: Chất thải nếu không được thu gom, xử lý kịp thời sẽ phát sinh bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và bị cuốn trôi theo nước mưa xuống kênh mương nội đồng làm tắc nghẽn, gây ngập úng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, rơi xuống đường ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người dân. Chất thải rắn sinh hoạt dễ phân hủy phát sinh mùi và khí độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Bùn hữu cơ được chủ đầu tư tận dụng để trồng cây xanh trong khuôn viên dự án nên tác động đến môi trường là không có.

e) Chất thải nguy hại

* Nguồn phát sinh: Từ hoạt động thi công xây dựng, hoạt động sơn tường,…

* Tải lượng: khoảng 111kg.

* Tác động của chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại có nguy cơ tiềm tàng gây ô nhiễm môi trường không khí, gây độc đối với hệ sinh thái và con người trong khu vực. Các chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, đất các động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

5.3.2. Giai đoạn dự án đi vào vận hành:


a) Bụi, khí thải.


* Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động giao thông của cán bộ công nhân viên. 


* Tác động: Bụi, khí thải, hơi mùi phát sinh từ hoạt động giao thông của công nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe người công nhân lao động tại nhà máy và môi trường xung quanh. Khi cơ thể con người tiếp xúc với bụi, khí thải tùy theo mức độ nặng, nhẹ, nhiều hay ít có thể mắc bệnh hô hấp, bệnh viêm da, bệnh tiêu hóa. 

b) Chất thải rắn thông thường:

* Nguồn phát sinh: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: từ hoạt động sinh hoạt, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 2 kg/ngày 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Chất thải từ quá trình sản xuất là bùn thải phát sinh khoảng 70 m3/tháng. 

+ Cát thạch anh thải mỗi lần thay thế: cát thay thế khoảng 24 m3/lần.

+ Khi nhà máy hoạt động đạt công suất tối đa sẽ hoạt động với 2 cụm lắng lọc, khối lượng tấm lắng thải mỗi lần thay thế khoảng 342kg.

+ Lượng chất thải khác (bao bì nylon, bìa caton,…) khoảng 50kg/năm. 
* Tác động của chất thải rắn thông thường: gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp. Đối với những loại chất thải rắn khó phân hủy sinh học như nhựa, kim loại, nylon,...  khi thải vào môi trường làm mất mỹ quan, tích tụ trong đất, nguồn nước, gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước làm ách tắc dòng chảy cục bộ. Chất thải rắn ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, môi trường đất khu vực nhà máy và làm mất mỹ quan môi trường. Đối với chất thải có thể dễ phân hủy sinh học như lá cây, thức ăn sẽ phát sinh ra các khí gây nên mùi hôi, thối (H2S, mercaptan), gây tác động đến chất lượng không khí khu vực, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động.
c) Chất thải nguy hại.

* Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất. 
* Tải lượng: Tổng khối lượng CTNH phát sinh khoảng 50 kg/năm.

* Tác động của CTNH: Chất thải từ hoạt động sản xuất  khi phát tán vào môi trường nước, khi động thực vật sử dụng nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong chuỗi thức ăn và ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. Những thành phần nguy hại này nếu ngấm xuống môi trường đất, khu vực ruộng canh tác của người dân sẽ làm hư hại hoa màu của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thu nhập của người dân.

Chất thải nguy hại có khả năng gây độc tiềm tàng đối với động, thực vật và sức khoẻ con người nếu như không được quản lý theo đúng quy định.
d) Nước thải 

* Nước mưa chảy tràn

* Nước thải: 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động của dự án phát sinh nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà máy và nước thải từ quá trình xử lý nước cấp.

- Tải lượng: 

+ Nước thải sinh hoạt khoảng: 0,5 m3/ngày. 

+ Nước thải sản xuất khoảng: 49 m3/ngày.


* Tác động của nước thải: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà máy với thành phần chủ yếu là hợp chất hữu cơ đặc trưng bởi các thông số COD, BOD5, N, P.... Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động rửa bể, xả đáy bể lắng... với các thành phần như bùn, đất, dung môi... Nước thải của nhà máy nếu không được xử lý trước khi ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất.

e) Tiếng ồn, nhiệt độ: Phát sinh chủ yếu từ khu vực trạm bơm, ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động. Người lao động làm việc liên tục trong môi trường có nhiệt độ cao sẽ mệt mỏi và làm việc trong môi trường có tiếng ồn cao có thể bị điếc. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường

5.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng.

a. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án sẽ ưu tiên sử dụng lao động địa phương và Công nhân lao động sẽ tận dụng sử dụng nhà vệ sinh hiện có tại Nhà máy.
- Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải từ quá trình thi công: Chủ dự án sẽ tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn; Tận dụng hệ thống thoát nước mưa hiện có của Nhà máy. Nước thải thi công được cho chảy qua hố lắng cát tạm thời để tách cặn, dầu mỡ trước khi chảy vào hệ thống rãnh thoát nước mưa và thải ra mương phía Bắc dự án, tránh trường hợp gây ứ đọng nước trên diện rộng. Cử công nhân thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.

b. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực xây dựng sẽ được thu gom vào 1 thùng chứa rác lưu động thể tích 120 lít và chuyển đi xử lý hàng ngày cùng với rác thải sinh hoạt của nhà máy.

- Đối với chất thải rắn xây dựng: 
+ CTR từ quá trình thi công: Đất, đá, gạch vỡ, bê tông thải,… được tận dụng để san lấp mặt bằng.

+ Đối với các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ,… được bán cho cơ sở có nhu cầu sử dụng, tái chế. 

+ Đối với các loại chất thải khác không thể tái chế, tái sử dụng sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

c. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Chủ đầu tư bổ sung thêm 04 thùng chứa riêng biệt (thể tích 60 lít/thùng), có nắp đậy đặt tại kho chất thải nguy hại hiện có tại Nhà máy để lưu giữ chất thải nguy hại giai đoạn xây dựng.

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh theo quy định.

d. Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải.
Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu; Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng tải trọng cho phép và có bạt che chắn, không để vật liệu rơi xuống dọc tuyến đường vận chuyển.


- Không đốt các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự án.

5.4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động.

     Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án.

- Hệ thống đường cống thu gom và thoát nước mưa.

- Hệ thống đường cống thu gom và xử lý nước thải.

- Hệ thống xử lý nước thải.


- Diện tích cây xanh trên toàn bộ dự án là 2.816,8m2 (chiếm khoảng 38,1 tổng diện tích).


- Thùng chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại; Kho chứa CTNH; Kho chứa chất thải rắn thông thường.

a. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa

- Dự án xây dựng hệ thống xây dựng đường cống thu gom và thoát nước mưa tách riêng với đường cống thu gom nước thải.

- Nhà máy giữ nguyên hệ thống thu gom, thoát nước mưa hiện trạng. Về phần xây dựng có cải tạo, xây cơi rãnh thoát nước lên bằng gạch. 

- Nước mưa trên mái các tòa nhà được thu gom bằng đường ống PVC D90 cùng với nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ được dẫn vào hệ thống đường cống tròn BTCT D110 kết hợp các hố ga sau đó xả ra mương nội đồng phía Bắc dự án tại 01 cửa xả.

b. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

* Hệ thống thu gom nước thải

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải được thiết kế tách riêng hoàn toàn với hệ thống đường cống thu gom và thoát nước mưa.


- Nước thải sinh hoạt được thu gom theo hệ thống ống nhựa D90 về bể xử lý lắng lọc cát, sỏi sau đó về hố ga khử trùng trước khi thải ra ngoài môi trường. 


- Nước thải sản xuất thu gom theo đường rãnh thoát nước chảy về hố thu bùn.

- Thiết kế hệ thống đường ống thoát nước thải sản xuất về hệ thống hố thu bùn. Dọc theo tuyến rãnh có bố trí các ga lắng cặn. Tại những vị trí có đường ống thu gom nước thải từ nhà máy thoát ra, độ dốc lấy theo độ dốc dọc đường hoặc độ dốc tối thiểu nếu như độ dốc đường nhỏ hơn độ dốc tối thiểu của đường ống =1/D.
* Hệ thống thu gom, xử lý nước thải của nhà máy: 

Quy trình thu gom, xử lý nước thải của nhà máy như sau:


- Vị trí xả nước thải: mương nội đồng phía Đông Bắc dự án.

- Phương thức xả thải: tự chảy.

c. Hệ thống giảm thiểu bụi và khí thải.

* Giảm thiểu khí thải, hơi mùi phát sinh từ nhà hóa chất:

- Để giảm thiểu khí thải, hơi mùi phát sinh từ khu vực chứa hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường không khí trong khuôn viên nhà máy: Tại nhà hóa chất và kho chứa hóa chất, các thùng chứa đều được đậy nắp kín và trong kho có lắp đặt hệ thống quạt thông gió để đảm bảo không khí trong nhà kho được thông thoáng.
* Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực nhà máy.

- Thường xuyên vệ sinh khu vực nhà máy sau mỗi ca làm việc.

- Quy định tốc độ xe di chuyển trong khu vực nhà máy.

- Quy định các xe ra vào phải để xe đúng nơi quy định. 

- Trồng cây xanh với tổng diện tích toàn bộ nhà máy khoảng 2.816,8m2 (đạt tỷ lệ 38,1%) tạo cảnh quan, điều hòa không khí.

d. Các công trình biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý xử lý chất thải rắn.

- Nhà máy có trách nhiệm trong việc ban hành quy chế, nội quy về việc quản lý, thu gom rác thải. 

- Thực hiện thu gom, phân loại chất thải phát sinh; Đối với rác thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường: công ty trang bị 03 thùng chứa 60 - 120 lít có nắp đậy kín và đến cuối ngày được đội thu gom rác thải sinh hoạt của địa phương vận chuyển đến nơi tập kết.

- Đối với bùn thải từ quá trình sản xuất: Công ty sẽ vận chuyển đi trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy hoặc vận chuyển đến nơi khác cho các hộ dân trồng cây.

e. Các công trình biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý xử lý chất thải nguy hại.

Nhà máy thực viện việc phân loại, thu gom, lưu chứa và xử lý theo theo đúng hướng dẫn của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật BVMT và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật BVMT.

+ Công ty bố trí 01 kho chứa CTNH có diện tích khoảng 5 m2 phía Đông Bắc nhà máy. Kho có tường bao kín, nền đổ bê tông có mái che lợp tôn. Kho có khóa, bên ngoài có biển báo CTNH theo đúng quy định. Trong kho bố trí 05 thùng chứa 60-200 lít để thu gom CTNH. Các thùng chứa phải được dán tên loại chất thải, mã CTNH theo quy định.

+ Công ty thuê đơn vị có chức năng là Công ty CP đầu tư và kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC (theo hợp đồng kinh tế số 12066/2022/HĐCNNHTG/ETC ngày 15/12/2022 giữa Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Nam Định và Công ty CP đầu tư và kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC); địa chỉ đường D1 (M2+M3), KCN Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

f. Các công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ.

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị gây ồn, bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn.

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, giảm mật độ giao thông và giờ cao điểm.

- Trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh nhà máy tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

g. Công trình biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn vận hành.

- Hệ thống thoát nước

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường cống thu gom nước mưa, nước thải, hệ thống hố ga và hệ thống xử lý nước thải để có phương án xử lý kịp thời. 

+ Chủ đầu tư quy định tải trọng của xe lưu thông ra vào nhà máy để tránh hư hỏng, sập, gẫy đường cống cấp, thoát nước. 

- Phòng chống sự cố về hệ thống xử lý nước thải 

+ Chủ dự án sẽ phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình thu gom và xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra, tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường. 

+ Trường hợp hệ thống xử lý nước thải sau xử lý gặp sự cố như nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép hoặc hạng mục trong hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố như lún, nứt, Chủ dự án sẽ tìm nguyên nhân để khắc phục. Sau khi sự cố được khắc phục xong, nước thải xử lý đạt quy chuẩn mới được phép thải ra mương nội đồng phía Bắc dự án.
- Phòng ngừa bệnh liên quan đến tác nhân nghề nghiệp: Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc trong nhà máy. Đề ra nội quy về an toàn lao động trong quá trình vận hành các thiết bị máy móc và trang bị bảo hộ lao động cho người lao động,…

- Phòng ngừa sự cố hóa chất: Thường xuyên kiểm tra hệ thống các quạt thông gió ở nhà hóa chất và kho chứa hóa chất để kịp thời khắc phục sự cố.

- Phòng ngừa cháy nổ: 

+ Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

+ Trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định đặt tại các vị trí dễ cháy nổ để thuận tiện sử dụng khi xảy ra sự cố; 

+ Thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến và giáo dục các kiến thức về phòng chống cháy nổ cho người lao động và người sử dụng lao động. 
- Phòng chống thiên tai: Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, bão lụt; Thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện, đặc biệt khi có tin bão có thể xảy ra trên địa bàn; Thành lập ban phòng chống bão lụt, triển khai các hoạt động cụ thể trong mùa mưa bão phù hợp với tình hình thực tế; Xây dựng hệ thống chống sét, nối đất tại xưởng sản xuất.

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án.

5.5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án.

+ Vị trí giám sát: 02 vị trí cuối hướng gió ưu tiên gần khu dân cư (phía Tây Nam, phía Bắc dự án).

+ Thông số giám sát: Tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO.

+ Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng).

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
5.5.2.Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động.
* Giám sát nước thải:

- Vị trí quan trắc giám sát: 01 mẫu nước thải tại hố ga cuối cùng (sau khử trùng) của hệ thống xử lý nước thải tập trung, trước khi chảy ra mương nội đồng phía Bắc dự án với thông số quan trắc, giám sát: Lưu lượng nước thải đầu ra (m3/ngày.đêm), pH, COD, BOD5, chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng dầu mỡ khoáng, Amoni(tính theo N), Tổng N, Tổng P, clo dư, Sunfua, Coliform.
- Tần suất quan trắc giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp( Áp dụng hệ số Kq =0,9, Kf=1,1; Đối với các thông số: pH, Coliform thì Cmax = C). 

* Giám sát chất thải rắn:

- Vị trí quan trắc, giám sát: Kho lưu chứa CTNH; khu vực thu gom, lưu chứa CTR. 

- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại; biện pháp phân loại, thu gom CTR...

 - Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. KẾT LUẬN.

Dự án được xây dựng trên cơ sở các quy định của Nhà nước, các điều kiện về kinh tế - kỹ thuật và trình độ quản lý của địa phương đảm bảo các tiêu chí: Giải pháp đơn giản dễ quản lý vận hành, thu hồi tối đa khối lượng rác thải có thể tái chế, giảm thiểu tối đa những tiêu cực đến môi trường. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án có các tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống, sức khoẻ của cộng đồng dân cư xung quanh. Để đảm bảo hoạt động của dự án không gây ô nhiễm môi trường, chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án tuân thủ theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Trong nội dung báo cáo đã thể hiện đầy đủ chất lượng các thành phần môi trường nền khu vực thực hiện dự án, báo cáo cũng đánh giá những tác động môi trường khi dự án được triển khai, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo theo các quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành tương ứng. Các phương pháp đề xuất giảm thiểu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường có tính khả thi sẽ được áp dụng để đảm bảo làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong khu vực khi dự án đi vào hoạt động.

Những biện pháp xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn,... đề cập trong báo cáo hiện nay đang được sử dụng rộng rãi, đạt hiệu quả cao và chi phí xây dựng, lắp đặt vận hành phù hợp với điều kiện của nhà máy.

2. KIẾN NGHỊ.

Để dự án được triển khai xây dựng và đi khai thác sử dụng theo đúng tiến độ. Chủ dự án đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Chủ dự án đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Hưng quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ để dự án thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. CAM KẾT.

Chủ đầu tư cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

Nội dung cam kết thực hiện những nội dung sau:

- Tôn trọng các giá trị của các cộng đồng địa phương và thường xuyên tiến hành trao đổi, tham khảo ý kiến của người dân địa phương trong các công việc có ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường trong khu vực thực hiện dự án.

- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu (nước thải, khí thải) trong giai đoạn vận hành hệ thống xử lý nước thải. Sẵn sàng thông báo tình trạng khẩn cấp với đơn vị cung cấp dịch vụ cứu trợ khẩn cấp các cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng địa phương.

- Phối hợp với chính quyền địa phương để lồng ghép các hoạt động sản xuất của dự án vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ đã thể hiện những nội dung bảo vệ môi trường nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý nước thải và các biện pháp giảm thiểu khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết xử lý đạt các quy chuẩn hiện hành về môi trường do trung ương và địa phương quy định. 

- Cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố về môi trường.

- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, Quy chuẩn tương đương khi có thay đổi
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